
DỰ TOÁN CHI CUỘC VẬN ĐỘNG CẤP XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn
giá (Đ)

Thành
tiền (Đ)

Thời
gian
thực
hiện1

Họp bàn phát động Nhân dân tham gia Cuộc vận động và
hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện nội dung của
Cuộc vận động

Người 9 50.000 450.000 T 4

2
Hội nghị sơ kết công tác triển khai cuộc vận động 6 tháng
đầu năm

Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai rà soát, đánh giá các danh hiệu văn hóa năm 2024

Người 9 50.000 450.000 T 9

4
Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động

2.250.000

4.1 Họp lập Kế hoạch xây dựng mô hình Người 9 50.000 450.000 T 5

4.2 Họp triển khai Kế hoạch tại thôn điểm Người 17 50.000 850.000 T 5

4.3 Họp xét, đánh giá mô hình tại thôn Người 10 50.000 500.000 T 11

4.4 Họp đánh giá kết quả và thống nhất việc nhân rộng mô
hình trên địa bàn xã

Người 9 50.000 450.000 T 11

5 Chi văn phòng phẩm, làm khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên
truyền cho Cuộc vận động

5.360.000

5.1 Mua sổ và giấy A4 cho Ban CTMT các thôn để triển khai
nhiệm vụ (01 sổ ghi chép và 01 gam giấy A4)

8 170.000 1.360.000 T5

5.2 Chi in Ma két ngày đại đoàn kết Cái 8 250.000 2.000.000 T 11

5.3 Chi in băng zôn tuyên truyền Cuộc vận động Cái 8 250.000 2.000.000 T 11

6

Chi Chi làm giấy ghi nhận, khung giấy ghi nhận, tiền
thưởng cho các tập thể, cá nhân, gia đình có nhiều đóng
góp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và
giảm nghèo bền vững ở địa phương

10.530.000

T 11
6.1 Khen tập thể Ban CTMT thôn Tập thể 2 540.000 1.080.000
6.2 Khen hộ gia đình Hộ 16 540.000 8.640.000
6.3 Khung và giấy khen Bộ 18 45.000 810.000

7 Họp bình xét khu dân cư, gia đình văn hóa năm 2024 Người 9 50.000 450.000 T 10

8
Chi hoa đặt bục hội trường cho các thôn Ngày hội Đại
đoàn kết các thôn

Xuất 8 500.000 4.000.000 T 11

9
Chi tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết
quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (đối với thôn đạt
chuẩn thôn NTM)

1.060.000

T 129.1 Họp triển khai Người 10 50.000 500.000

9.2 In văn bản triển khai, phiếu lấy ý kiến Trang 200 300 60.000

9.3 Công tác phí Người 10 50.000 500.000

Tổng cộng 25.000.000

Bằng chữ: Hai mươi năm triệu đồng chẵn.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN NAM LANH CHANG 2024

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai
Cuộc vận động Người 9 50.000 450.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai
cuộc vận động 6 tháng đầu năm Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh
hiệu văn hóa tại các thôn cho các thành
viên ban công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 9 50.000 450.000 T 9

4
Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp
kết quả bình xét các danh hiệu gia đình
văn hóa

Người 9 50.000 450.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia
đình văn hóa tại thôn cho các thành viên
ban công tác mặt trận

Người 9 50.000 450.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11

7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,2 165.000 33.000 T 11

8
Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng
lương tham dự ngày hội đại đoàn kết tại
thôn

Hộ 91 37.000 3.367.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN BẮC LANH CHANG 2024

 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai
Cuộc vận động Người 11 50.000 550.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai
cuộc vận động 6 tháng đầu năm Người 11 50.000 550.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh
hiệu văn hóa tại các thôn cho các thành
viên ban công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 11 50.000 550.000 T 9

4
Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp
kết quả bình xét các danh hiệu gia đình văn
hóa

Người 11 50.000 550.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia đình
văn hóa tại thôn cho các thành viên ban
công tác mặt trận

Người 11 50.000 550.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11
7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,5 150.000 75.000 T 11

8
Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng
lương tham dự ngày hội đại đoàn kết tại
thôn

Hộ 110 27.500 3.025.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000
Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN NÀ NGHỊU 2024

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai
Cuộc vận động Người 9 50.000 450.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai
cuộc vận động 6 tháng đầu năm Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh
hiệu văn hóa tại các thôn cho các thành
viên ban công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 9 50.000 450.000 T 9

4
Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp
kết quả bình xét các danh hiệu gia đình văn
hóa

Người 9 50.000 450.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia đình
văn hóa tại thôn cho các thành viên ban
công tác mặt trận

Người 9 50.000 450.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11

7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,2 105.000 21.000 T 11

8
Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng
lương tham dự ngày hội đại đoàn kết tại
thôn

Hộ 109 31.000 3.379.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN BẢN PIỀNG 2024
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai
Cuộc vận động Người 9 50.000 450.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai
cuộc vận động 6 tháng đầu năm Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh
hiệu văn hóa tại các thôn cho các thành
viên ban công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 9 50.000 450.000 T 9

4
Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp
kết quả bình xét các danh hiệu gia đình văn
hóa

Người 9 50.000 450.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia đình
văn hóa tại thôn cho các thành viên ban
công tác mặt trận

Người 9 50.000 450.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11

7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,1 160.000 16.000 T 11

8
Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng
lương tham dự ngày hội đại đoàn kết tại
thôn

Hộ 48 70.500 3.384.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN PÁC CHANG 2024

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai
Cuộc vận động Người 9 50.000 450.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai
cuộc vận động 6 tháng đầu năm Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh
hiệu văn hóa tại các thôn cho các thành viên
ban công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 9 50.000 450.000 T 9

4
Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp
kết quả bình xét các danh hiệu gia đình văn
hóa

Người 9 50.000 450.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia đình
văn hóa tại thôn cho các thành viên ban
công tác mặt trận

Người 9 50.000 450.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11

7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,5 160.000 80.000 T 11

8 Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng lương
tham dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Hộ 83 40.000 3.320.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN LỦNG CHANG 2024

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai
Cuộc vận động Người 9 50.000 450.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai
cuộc vận động 6 tháng đầu năm Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh
hiệu văn hóa tại các thôn cho các thành
viên ban công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 9 50.000 450.000 T 9

4
Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp
kết quả bình xét các danh hiệu gia đình văn
hóa

Người 9 50.000 450.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia đình
văn hóa tại thôn cho các thành viên ban
công tác mặt trận

Người 9 50.000 450.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11

7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,2 125.000 25.000 T 11

8
Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng
lương tham dự ngày hội đại đoàn kết tại
thôn

Hộ 90 37.500 3.375.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN NÀ CHUÔNG 2024

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai
Cuộc vận động Người 9 50.000 450.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai
cuộc vận động 6 tháng đầu năm Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh
hiệu văn hóa tại các thôn cho các thành
viên ban công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 9 50.000 450.000 T 9

4
Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp
kết quả bình xét các danh hiệu gia đình văn
hóa

Người 9 50.000 450.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia đình
văn hóa tại thôn cho các thành viên ban
công tác mặt trận

Người 9 50.000 450.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11

7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,3 150.000 45.000 T 11

8
Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng
lương tham dự ngày hội đại đoàn kết tại
thôn

Hộ 55 61.000 3.355.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DỰ TOÁN CHI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN CAO LỘC 2024
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND  ngày      /4/2024 của UBND xã Lục Bình)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(Đ)

Thành tiền
(Đ)

Thời gian
thực hiện

1 Họp Ban CTMT bàn biện pháp triển khai Cuộc
vận động Người 9 50.000 450.000 T 4

2 Họp Ban CTMT sơ kết công tác triển khai cuộc
vận động 6 tháng đầu năm Người 9 50.000 450.000 T 6

3
Họp triển khai công tác bình xét các danh hiệu
văn hóa tại các thôn cho các thành viên ban
công tác mặt trận thôn năm 2023

Người 9 50.000 450.000 T 9

4 Họp Ban công tác mặt trận thôn tổng hợp kết
quả bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa Người 9 50.000 450.000 T 10

5
Họp khu dân cư bình xét danh hiệu gia đình
văn hóa tại thôn cho các thành viên ban công
tác mặt trận

Người 9 50.000 450.000 T 10

6 In Maket ngày Hội đại đoàn kết Cái 1 250.000 250.000 T 11

7 Chi tiền mua chè khô Kg 0,3 140.000 42.000 T 11

8 Kinh phí hỗ trợ đại biểu không hưởng lương
tham dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Hộ 92 36.500 3.358.000 T 11

9 Tổng kết Ban CTMT thôn Người 20 50.000 1.000.000 T 12

Tổng 6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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